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A. ĐẶT VẤN ĐỀ 

I . LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

  Giáo dục Tiểu học là nơi đặt nền móng vô cùng quan trọng cho hệ  thống 

giáo dục quốc dân, nhằm đạt đƣợc mục tiêu giáo dục con ngƣời, phát triển toàn 

diện về đạo đức, tri thức, sức khoẻ và thẩm mỹ. Giáo dục Tiểu học vừa tạo điều 

kiện cơ sở cho trẻ có thể tiếp tục học lên Trung học, vừa chuẩn bị kiến thức, kĩ 

năng cần thiết để các em có thể bƣớc vào cuộc sống lao động, dễ dàng thích nghi 

với công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc. 

         Ở trƣờng Tiểu học, môn Tiếng Việt chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. 

Dạy Tiếng Việt ở Tiểu học nhằm mục đích giúp học sinh sử dụng Tiếng Việt 

vào hoạt động giao tiếp và học tập các môn học khác. Biết và thông thạo Tiếng 

Việt còn góp giúp các em thông hiểu văn bản, từ đó cảm nhận đƣợc cái hay, cái 

đẹp, biết cách bày tỏ ý kiến, thấu hiểu đạo lý. Tạo cơ sở chắc chắn để hình thành 

và phát triển nhân cách tốt. 

        Môn Tiếng Việt ở Tiểu học đƣợc chia ra thành 5 phân môn nhỏ: Tập đọc 

rèn kĩ năng đọc, nghe, nói; Chính tả rèn kĩ năng nghe, viết đọc; Kể chuyện rèn kĩ 

năng nói, nghe, đọc; Luyện từ và câu rèn kĩ năng dùng từ và đặt câu; Phân môn 

còn lại là Tập làm văn rèn tất cả 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc viết.  Đây là phân môn 

có tính tổng hợp, sáng tạo thể hiện đậm nét dấu ấn riêng của từng học sinh trong 

từng bài viết cụ thể. Viết tập làm văn là nơi để học sinh thỏa sức sáng tạo. Bằng 

vốn hiểu biết của mình, bằng kiến thức đã đƣợc học và năng lực cảm thụ văn 

học, học sinh thể hiện và trình bày cảm xúc, suy nghĩ bằng ngôn ngữ nói và viết 

về một vấn đề nào đó. Thông qua các hoạt động đó, học sinh đƣợc rèn luyện, 

cách nhìn nhận vấn đề, bồi đắp vốn sống, cách sử dụng câu từ hợp lý với tình 

huống cụ thể.   

       Việc rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh là cần thiết. Môn Tập làm 

văn là phân môn mang tính chất tổng hợp, thực hành rất cao. Học tốt văn miêu 

tả giúp các em biết cách quan sát, tƣ duy tổng hợp vấn đề, góp phần thực hiện 

hoá mục tiêu quan trọng bậc nhất của việc dạy và học Tiếng Việt là dạy học sinh 

sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt trong đời sống sinh hoạt, trong quá trình lĩnh hội 

các tri thức khoa học,… Mặt khác, khi học văn miêu tả còn giúp học sinh bồi 

dƣỡng tình yêu thiên nhiên, cây cối , yêu những con vật gần gũi, thân thuộc với 

cuộc sống. Thông qua các bài văn miêu tả còn giúp các em có ý thức tham gia 

chăm sóc và bảo vệ cây cối, động vật, môi trƣờng sống xung quanh các em.  

 Để thực hiện chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018, hiện nay dạy học theo 

hƣớng phát triển năng lực của ngƣời học là một định hƣớng cơ bản xuyên suốt 



4/20 
 

các phƣơng pháp dạy học tích cực. Dạy Tập làm văn theo hƣớng phát triển năng 

lực viết văn cho học sinh nằm trong xu hƣớng chung đó. 

        Ý thức đƣợc sự quan trọng và cần thiết của việc dạy Tập làm văn  theo 

hƣớng phát triển năng lực và thực trang học tập của học sinh làm tôi rất băn 

khoăn, trăn trở làm sao để giúp học sinh có hứng thú với môn Tập làm văn, biết 

cách tìm ý, dựng đoạn và viết đƣợc những bài văn hay, có cảm xúc, thuyết phục 

ngƣời đọc. Tôi mạnh dạn đề xuất sáng kiến kinh nghiệm " Rèn kĩ năng viết văn 

miêu tả theo hướng phát triển năng lực học sinh”  

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU  

        Trên cơ sở tìm hiểu và đánh giá thực trạng, đề xuất một số biện pháp rèn kĩ 

năng viết văn miêu tả nhằm phát huy năng lực cho học sinh lớp 4. 

       - Rèn kĩ năng viết văn miêu tả cây cối, đồ vật, con vật 

       - Nhằm bồi dƣỡng cho học sinh tình yêu thiên nhiêu, yêu động vật, biết yêu 

quý đồ vật xung quanh mình. 

III. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 

 - Nghiên cứu các vấn đề lí luận liên quan: khái niệm văn miêu tả, một số 

kĩ năng cơ bản khi dạy văn miêu tả, nội dung và mục tiêu chƣơng trình Tập làm 

văn miêu tả lớp 4, thực trạng viết văn miêu tả của học sinh lớp 4. 

        - Đề xuất một số biện pháp rèn kĩ năng viết văn miêu tả theo hƣớng phát 

triển năng lực học sinh, góp phần nâng cao năng lực viết văn miêu tả cho học 

sinh lớp 4. 

IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 

- Lĩnh vực nghiên cứu: Môn Tiếng Việt lớp 4, cụ thể là phân môn Tập làm 

văn. 

- Đối tƣợng khảo sát và thực nghiệm: học sinh lớp 4B  

- Thời gian nghiên cứu: 5/9/2023 đến 15/3/2023 

V. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 

1. Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận 

- Phân tích tổng hợp các tài liệu  

- Phân loại các tài liệu  

2. Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Phƣơng pháp điều tra  

- Phƣơng pháp quan sát  

- Phƣơng pháp trải nghiệm thực tế. 

- Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm 

3. Phƣơng pháp thực nghiệm  

- Phƣơng pháp thống kê toán học 
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B. NỘI DUNG 

I. CƠ SỞ LÍ LUẬN 

Tiếng Việt là tiếng nói phổ thông, dùng trong giao tiếp chính thức của cộng 

đồng các dân tộc trên đất nƣớc Việt Nam. Bởi thế dạy Tiếng Việt có vai trò cực 

kì quan trọng trong đời sống con ngƣời. Những thay đổi quan trọng trong đời 

sống kinh tế - xã hội, văn hoá giáo dục, thành tựu nghiên cứu của các ngành 

khoa học đã đƣa đến những yêu cầu mới trong việc dạy Tiếng Việt ở nhà trƣờng. 

Chƣơng trình Tiếng Việt Tiểu học đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ hình thành 

và phát triển các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt: nghe, nói, đọc, viết. 

Một trong những phân môn giữ vai trò quan trọng của Tiếng Việt lớp 4 là 

Tập làm văn. Phân môn Tập làm văn có vị trí đặc biệt trong việc dạy và học 

Tiếng Việt. Phân môn này tận dụng những kĩ năng về Tiếng Việt do các phân 

môn khác rèn luyện hoặc cung cấp và hoàn thiện chúng. Trong quá trình này, 

các kĩ năng đó đƣợc hoàn thiện và nâng cao dần. Phân môn Tập làm văn rèn 

luyện cho học sinh kĩ năng sản sinh văn bản nói và viết. 

Chƣơng trình Tập làm văn lớp 4 dành phần lớn thời gian cho thể loại văn 

miêu tả. Miêu tả là vẽ lại bằng lời những điểm nổi bật của sự vật, giúp ngƣời đọc 

hình dung đƣợc một cách cụ thể hình ảnh của sự vật qua những nhận xét tinh tế, 

những rung động sâu sắc thể hiện cảm xúc của ngƣời viết. Nếu mỗi giáo viên 

dạy tốt các tiết văn miêu tả thì đó sẽ là điều kiện tốt thúc đẩy sự phát triển năng 

khiếu văn học cho nhiều học sinh. 

Với biện pháp:“ Rèn kĩ năng viết văn miêu tả theo hướng phát triển năng 

lực học sinh ” tôi đƣa ra nhằm giúp học sinh lớp 4 phát huy đƣợc tính chủ động, 

sáng tạo khi viết văn, khắc phục đƣợc những tồn tại, hạn chế, giúp học sinh viết 

đƣợc những bài văn hay, hấp dẫn, sáng tạo phù hợp với năng lực cá nhân. 

  II. THỰC TRẠNG VIẾT VĂN CỦA HỌC SINH VÀ NGUYÊN NHÂN 

1.  Thực trạng  

Qua nhiều năm giảng dạy lớp 4 tôi thấy:  

- Các em chƣa xác định đƣợc rõ đƣợc các phần trong mỗi bài viết, chƣa 

phân biệt đƣợc đâu là mở bài, thân bài, kết bài. Dẫn đến việc bố cục trình bày 

chƣa rõ ràng, chƣa phân tách đƣợc nội dung của từng phần.  

- Bên cạnh đó còn khá nhiều em chƣa biết cách diễn đạt mạch lạc. Một số 

học sinh diễn đạt chƣa rõ ý, thiếu logic, chƣa sáng tạo,... 

- Có không ít học sinh chƣa có kĩ năng quan sát đối tƣợng miêu tả. Khi 

quan sát đối tƣợng miêu tả các em thƣờng qua loa hoặc quan sát không theo một 

trình tự hợp lí dẫn đến nội dung miêu tả còn sơ sài hoặc chƣa chính xác về thông 

tin so với thực tế. Nhiều học sinh không biết quan sát kết hợp tìm ý, lập dàn ý 
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nên cũng dẫn đến bài viết còn thiếu ý, câu từ miêu tả chƣa có trật tự phù hợp. 

- HS chƣa biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật tu từ (so sánh, nhân 

hóa,…) phù hợp nên bài viết chƣa hay, chƣa sinh động, cụ thể. Một số em chƣa 

biết cách sử dụng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm để bài văn trở nên mềm mại và lôi 

cuốn ngƣời đọc. Một số HS viết văn bị lặp từ, lặp cấu trúc,… 

- Bên cạnh đó, vốn từ ngữ của học sinh còn ít, viết câu còn sai ngữ pháp. 

Một số em còn bị lệ thuộc vào văn mẫu. 

- Một số học sinh chƣa biết lựa chọn những nét nổi bật của đối tƣợng để 

miêu tả nên việc miêu tả còn dàn trải, chƣa nêu bật đƣợc những điểm nổi bật, 

đặc trƣng của đối tƣợng miêu tả nhằm phân biệt đối tƣợng miêu tả với các đối 

tƣợng khác. 

- Học sinh chƣa thật sự có hứng thú từ các không gian trải nghiệm thực tế 

xung quanh nên sự hình dung về đối tƣợng miêu tả còn khá mơ hồ, chƣa cụ thể.       

 - Chính vì những hạn chế nêu trên mà chất lƣợng bài văn của học sinh chƣa 

đƣợc nhƣ mong muốn. Các bài văn bị khô khan, chƣa có cảm xúc, viết văn 

mang tính liệt kê, các ý còn sơ sài, diễn đạt chƣa rõ ý, liên kết câu chƣa chặt 

chẽ,… 

2. Nguyên nhân dẫn đến việc học sinh lớp 4 mắc lỗi khi viết văn miêu 

tả: 

- Xây dựng một dàn bài chi tiết cho học sinh chƣa kĩ càng, cách dạy văn 

còn đơn điệu, thụ động, ít tìm tòi cái mới nên không gây đƣợc hứng thú cho học 

sinh. 

- Kiến thức Tiếng Việt ở Tiểu học có tính đồng tâm. Chính vì thế, có một 

số học sinh kiến thức lớp dƣới chƣa chắc thì lên các lớp trên sẽ khó khăn khi học 

Tiếng Việt, dẫn đến việc các em chán nản, không hứng thú học Tiếng Việt. 

 - Đa số học sinh lớp 4 chƣa quan tâm lắm đến việc đọc sách để mở rộng 

vốn từ và bồi dƣỡng tình yêu văn học. 

- Chính vì những lí do trên mà việc làm thế nào để giúp cho học sinh làm 

văn hay và có hiệu quả là một vấn băn khoăn lớn. Mỗi giáo viên cần phải suy 

nghĩ và dày công nghiên cứu tìm phƣơng pháp giảng dạy phù hợp để giúp học 

sinh tiến bộ hơn. 

III. CÁC BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT VĂN MIÊU TẢ THEO 

ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 

 1. Giúp học sinh hiểu mục đích của viết văn miêu tả và các yêu cầu để 

viết văn. 

 1.1 Mục đích viết văn miêu tả  

     Mục đích của viết văn miêu tả là giúp ngƣời đọc, ngƣời nghe hình dung 
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những đặc điểm, tính chất nổi bật của sự vật, sự việc, con ngƣời, phong cảnh,… 

làm cho những cái đó nhƣ hiện lên trƣớc mắt ngƣời đọc, ngƣời nghe dù chƣa 

từng thấy những sự vật đó. 

  1.2 Các yêu cầu khi viết văn miêu tả 

- Lựa chọn đúng đối tƣợng miêu tả, phù hợp với yêu cầu 

- Cần có hiểu biết về đối tƣợng miêu tả. Ví dụ: khi tả cây ăn quả: cần tìm hiểu 

thời điểm ra hoa, thời điểm thu hoạch quả, cách vun trồng, chăm sóc,…Khi tả 

con vật cần tìm hiểu: tập tính sinh hoạt, bản năng giống loài,…  

- Lựa chọn trình tự miêu tả hợp lí. 

- Biết chọn tả các đặc điểm nổi bật của đối tƣợng miêu tả. 

- Huy động tất cả các giác quan tham gia vào quá trình quan sát nhằm tìm 

thấy đƣợc nhiều đặc điểm của đối tƣợng miêu tả, đặc biệt là những đặc điểm 

đặc. Biết cách ghi chép lại các chi tiết quan sát đƣợc. 

- Biết cách lập dàn ý chi tiết về đối tƣợng miêu tả. 

- Bài văn miêu tả phải bộc lộ đƣợc cảm xúc của cá nhân với đối tƣợng miêu 

tả. 

- Nắm đƣợc cách sử dụng các dấu câu và áp dụng chính xác vào viết văn. 

- Nắm vững cách viết câu đầy đủ thành phần.Vận dụng phù hợp các hình 

thức liên kết câu nhƣ: phƣơng pháp nối, phƣơng pháp thế,...nhằm tránh lặp từ. 

- Biết vận dụng các biện pháp tu từ nhƣ so sánh, nhân hóa, điệp từ, điệp ngữ 

nhằm tạo ra các câu văn hay giàu sức gợi tả. 

 Giúp học sinh nắm vững các yêu cầu khi viết văn miêu tả cũng nhƣ việc 

“cung cấp cho học sinh một vé tàu, đã ghi rõ nơi cần đến”. Hiểu rõ đƣợc các 

yêu cầu khi viết văn miêu tả sẽ giúp học sinh có một định hƣớng tốt khi làm văn. 

 2. Tạo hứng thú học tập, tạo tình cảm với đối tƣợng miêu tả.  

 2.1 Tạo hứng thú học tập trong lớp học. 

       Hứng thú có vai trò rất quan trọng trong học tập và làm việc, không có việc 

gì ngƣời ta không làm đƣợc dƣới ảnh hƣởng của hứng thú. Hiểu đƣợc điều đó, vì 

thế, sau khi học sinh tiếp cận một đề bài miêu tả nào, tôi cũng dành thời gian 

khơi gợi sự hứng thú của học sinh về đối tƣợng các em sắp miêu tả. 

Ví dụ: Đề bài: Tả một cây hoa mà em yêu thích. 

      Với đề bài trên, tôi có thể gợi ý học sinh nên tả hoa hồng nhung, hoa sen, 

hoa mai, hoa đào,... 

      Nhằm tạo ra hứng thú, hấp dẫn học sinh về đề tài miêu tả này, tôi có thể  

ngâm nga vài câu thơ, đọc vài câu ca dao đố vui hay kể tóm tắt một câu chuyện 

ngắn về loài cây mà học sinh chọn tả. 

 Ví dụ :Khi hướng dẫn tả hoa sen 



8/20 
 

                                          Hoa gì đã nở 

                                          Rực rỡ đầy hồ 

                                          Thoang thoảng gió đƣa 

                                          Mùi hƣơng thơm ngát     ( hoa sen) 

hoặc: Các em hãy điền từ còn thiếu vào chỗ chấm 

     Trong đầm gì đẹp bằng … ( sen) 

Lá xanh ,bông trắng lại chen nhị vàng 

Nhị vàng,bông trắng lá xanh 

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn 

       Trong lớp học, học sinh sẽ hào hứng đoán câu đố (hoa sen) tạo ra sự vui vẻ, 

hứng thú, tò mò về hoa sen. Trong khi tƣ duy để giải đố về tên loài hoa, học sinh 

cũng đã hiểu đƣợc đôi chút về đối tƣợng miêu tả: lá màu gì, bông màu gì? mùi 

hƣơng ra sao, hoa đƣợc trồng ở đâu?… Vậy tôi đã thành công bƣớc đầu giúp các 

em tạo tình cảm với đối tƣợng mà các em chuẩn bị miêu tả và cung cấp một số 

những đặc điểm về đối tƣợng miêu tả.  

 Khi hƣớng dẫn học sinh tả hoa cúc, tôi kể cho các em nghe tóm tắt về câu 

chuyện Sự tích bông cúc trắng nhằm khơi gợi trong các em hứng thú về loài 

hoa, từ đó nảy sinh tình cảm với loài hoa mà các em sắp tả.  

 Khi nắm đƣợc cốt truyện này, các em còn có thể sử dụng cái kết của câu 

chuyện để tạo thành một mở bài gián tiếp, hấp dẫn ngƣời đọc: “ Có một loài hoa 

đƣợc gọi bằng một cái tên trìu mếm, thân thƣơng - Bông hoa của lòng hiếu thảo 

– Hoa cúc trắng. Loài hoa ấy có đặc điểm gì? Hãy cùng tôi tìm hiểu qua bài văn 

của tôi nhé !” 

 2.2 Tạo tình cảm với đối tượng được miêu tả. 

        Miêu tả không phải sao chép y nguyên đặc điểm của đối tƣợng. Cùng một 

đối tƣợng miêu tả nhƣng dƣới con mắt cảm nhận của từng ngƣời, đối tƣợng 

miêu tả lại mang những màu sắc khác nhau. Vì ở một khía cạnh nào đó, miêu tả 

còn phụ thuộc rất lớn vào tình cảm, thời gian gắn bó, lợi ích,… của đối tƣợng 

đƣợc miêu tả với ngƣời miêu tả. Hiểu đƣợc điều đó nên khi miêu tả tôi còn chủ 

động đƣa học sinh vào những hoạt động làm việc cá nhân hoặc làm việc 

nhóm,… để các em có cơ hội đƣợc bộc lộ tình cảm của mình với đối tƣợng miêu 

tả. 

 Ví dụ: Miêu tả con vật mà em yêu thích. 

 Tôi đặt một số câu hỏi gợi ý để học sinh thảo luận nhóm. Kể cho bạn nghe 

về những câu hỏi sau: 

-Nhà em, nuôi những con vật nào? Trong số đó em thích nhất con vật nào? 

-Hãy kể về những điểm ấn tƣợng của con về con vật đó?  
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-Kể về lợi ích vật nuôi mang lại cho em và gia đình em? Em đã làm gì để 

chăm sóc cho vật nuôi 

-Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ giữa em với vật nuôi, gây cho em ấn 

tƣợng sâu sắc. 

          Khơi gợi và giúp học sinh thoải mái bộc lộ tình cảm với con vật nuôi, giúp 

các em hồi tƣởng lại những kí ức đẹp, những ấn tƣợng tốt với vật nuôi để các em 

hào hứng hơn khi đến với đề bài miêu tả. Hoạt động này còn giúp các em nhận 

ra lợi ích mà vật nuôi mang lại cho gia đình các em bấy lâu nay mà có thể các 

em chƣa thực sự quan tâm. Những cảm xúc thật của các em sẽ đƣợc bộc lộ và 

trong quá trình nghe các bạn kể các em còn hiểu thêm về đặc điểm, tập tính hoạt 

động và ích lợi mà các loài vật nuôi khác mang lại. Từ đó, các em sẽ thêm yêu 

vật nuôi, có ý thức tự giác hơn trong việc chăm sóc vật nuôi.  

 Khi miêu tả, các em cần có sự bộc lộ cảm xúc của mình, thể hiện rõ mối 

quan hệ giữa ngƣời tả với đối tƣợng đƣợc miêu tả. Có nhƣ vậy, nét đẹp của đối 

tƣợng mới làm cho bài văn miêu tả có hồn, có những đặc trƣng riêng biệt. Làm 

đƣợc điều đó sẽ khiến bài văn cuốn hút ngƣời đọc bởi những cảm xúc mới mẻ, đầy 

bất ngờ. 

 Ví dụ: Tả con chó Cún 

 Chao ôi! Chú Cún nhà em vô cùng đáng yêu! Mỗi lúc em học bài xong, chú Cún 

đều nhõng nhẽo đòi em bế. Vì thế, đƣợc ôm chú vào lòng và vuốt ve bộ lông mềm 

mƣợt của chú đã trở thành sở thích của em sau những giờ học bài vất vả. Những lúc em 

học bài, ôn thi Cún luôn ở bên động viên em học tốt. Nhờ có cậu bạn thân luôn bên cạnh 

cổ vũ tinh thần việc học tập của em ngày một tốt hơn. Những lúc rảnh rỗi em thƣờng rủ 

Cún đi dạo quanh xóm để giúp chú thƣ giãn sau một ngày trông nhà căng thẳng. Từ 

ngày có Cún cả gia đình em đều yêu quý và coi chú nhƣ một thành viên nhỏ của gia 

đình. 

3. Hƣớng dẫn học sinh quan sát đối tƣợng cần tả bằng nhiều giác quan. 

 Sẽ thật là tẻ nhạt nếu nhƣ bạn xem một bộ phim chỉ nhìn thấy hình mà 

không nghe đƣợc tiếng, sẽ thật là khó chịu khi bạn chỉ đƣợc nghe bình luận bóng 

đá qua đài mà không đƣợc nhìn hình ảnh. Mỗi sự vật, hiện tƣợng quanh ta đều 

phải cảm nhận bằng nhiều giác quan mới thấy hết đƣợc “giá trị” của nó.  Quan 

sát đối tƣợng miêu tả cũng không nằm ngoài quy luật ấy.  

 Tạo hóa đã ban tặng cho con ngƣời các giác quan là thị giác, thính giác, 

khứu giác, vị giác và xúc giác để cảm nhận thế giới xung quanh. Khi viết văn 

miêu tả, việc tổ chức, hƣớng dẫn học sinh kĩ năng quan sát là yêu cầu rất quan 

trọng. Muốn quan sát tốt, các em phải nắm đƣợc phƣơng pháp quan sát. Mục 

đích quan sát là để tìm đƣợc đặc điểm hình dáng, màu sắc, âm thanh , mùi vị của 
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đối tƣợng quan sát. Để hƣớng dẫn học sinh biết cách quan sát, tôi tiến hành nhƣ 

sau: 

       3.1 Quan sát bằng thị giác 

 Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó giúp ta nhìn nhận và phân biệt đƣợc các đặc 

điểm của sự vật. Nếu bạn muốn viết văn tốt thì đầu tiên phải học cách quan sát 

bằng mắt. Đôi mắt giống nhƣ một chiếc máy ảnh nhỏ giúp chúng ta ghi lại 

những gì mình nhìn thấy vào bộ não. Dùng mắt quan sát đặc điểm màu sắc, kích 

thƣớc sự vật, phát hiện ra những nét độc đáo tinh tế của sự vật.  

 Trong khi hƣớng dẫn, tôi yêu cầu các em quan sát sự vật bằng mắt để 

nhận ra những màu sắc, hình khối, nét đặc sắc của đối tƣợng, kết hợp với liên 

tƣởng và sử dụng các biện pháp tu từ giúp câu văn của các trở nên sinh động, 

hấp dẫn hơn chả hạn: 

 Ví dụ: Miêu tả cây cối: màu của hoa: màu đỏ nhƣ son, màu lá: xanh thẫm, 

những chiếc gai trên thân hoa hồng sắc nhọn, trông nhƣ những vệ sĩ thầm lặng 

đứng cạnh bảo vệ nàng công chúa hoa hồng. 

 3.2 Quan sát bằng thính giác. 

 Dùng tai để lắng nghe âm thanh, nhịp điệu của sự vật cần tả. Dùng tai khi 

quan sát để hỗ trợ việc miêu tả, giúp đối tƣợng miêu tả hiện lên cụ thể hơn, sinh 

động hơn trong lòng ngƣời đọc. Một cách để nâng cao khả năng lắng nghe đó là 

chăm chỉ ghi chép lại những gì vừa nghe đƣợc. Để học sinh lớp 4 có khả năng 

quan sát bằng tai, tôi đã giao thêm các bài tập, nhƣ:  

 -  Em hãy quan sát và ghi lại tiếng gà gáy. 

 -  Em hãy quan sát và ghi lại âm thanh của những đàn chim đậu trên vòm 

lá. 

 -  Em hãy quan sát và ghi lại những âm thanh khi mở, đóng chiếc cặp sách. 

 Ví dụ: Để tả chiếc cặp sách, ngoài quan sát bằng mắt, tôi yêu cầu các em 

tìm từ ngữ diễn tả thích hợp âm thanh phát ra từ chiếc khóa cặp. ( tí tách) 

 Ví dụ: Để tả về con mèo thì tôi cho học sinh quan sát bằng tai về âm thanh 

nhƣ tiếng kêu của mèo, chó, chuột,... ( meo meo, gâu gâu, chít chít) 

 Có thể yêu cầu nâng cao độ khó bằng cách yêu cầu quan sát, ghi lại tiếng 

kêu và thử sử dụng các từ láy tƣợng thanh, từ ghép miêu tả các cấp độ khác nhau 

của tính từ.  

 Ví dụ: miêu tả tiếng mèo kêu: meo meo, tiếng chim hót: líu lo, tiếng chim 

bồ câu: gù gù, tiếng gà con kêu: chiếp chiếp, tiếng gà mẹ kêu: cục ta cục tác, 

tiếng gà trống gáy: ò ó o, tiếng kêu nghe lanh lảnh, tiếng kêu trầm ấm,... 

 3.3 Quan sát bằng khứu giác 
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 Quan sát bằng khứu giác sẽ giúp ta hiểu sâu hơn về đối tƣợng miêu tả, từ 

đó chọn tả đƣợc những nét tinh tế của sự vật. 

 Nếu quan sát bằng khứu giác một cách tỉ mỉ, tinh tế, các em sẽ phân biệt 

đƣợc mức độ khác nhau về mùi thơm. Chúng ta còn có thể sử dụng khứu giác để 

cảm nhận đƣợc mức độ thơm của từng loài hoa. Ví dụ: thơm thoang thoảng ( hương 

hoa nhài ), thơm nồng nàn ( hoa hồng nhung), thơm dễ chịu ( hoa lan), thơm nồng 

nặc ( hoa sữa),... 

 Khi quan sát bằng khứu giác chúng ta cần kết hợp sử dụng các từ ngữ gợi tả, 

gợi cảm ( từ láy, từ ghép) để phân các cấp loại mùi đặc trƣng nhằm tạo ra cái “ riêng” 

của từng sự vật đƣợc miêu tả. 

 Ví dụ: thơm phƣng phức, thơm lừng, thơm thoang thoảng, thơm dịu nhẹ, 

thơm mùi mít chín, thơm mùi sầu riêng hoặc mùi hắc, hơi hắc, rất hắc,... 

 Cùng một loại mùi thơm, nhƣng khi chúng ta đứng ở xa thì mùi thơm chỉ 

“thoang thoảng,”  “phảng phất”  nhƣng khi lại gần mùi thơm ấy lại “ sực nức” 

“nồng nặc”. 

 Qua hƣớng dẫn các em sẽ biết lựa chọn, sử dụng từ ngữ diễn tả sự vật một 

cách chính xác nhất, giúp ngƣời đọc cảm nhận rõ ràng hơn, đa chiều hơn về sự 

vật đƣợc miêu tả. 

 3.4 Quan sát bằng xúc giác, vị giác: 

 Trong viết văn, ngoài việc miêu tả bằng các cách quan sát trên, tôi còn giúp 

học sinh quan sát bằng xúc giác, vị giác.  

 Trong khi dạy, tôi đã tổ chức cho các em quan sát bằng các câu hỏi gợi ý, 

nhƣ: 

 - Khi nắm lấy quai xách của chiếc cặp, em thấy nhƣ thế nào? (Chất liệu của 

chiếc cặp: mịn màng, ram ráp, …) 

 - Khi vuốt bộ lông của mèo em có cảm giác nhƣ thế nào? ( mượt mà) 

 - Khi sờ thân cây bàng em có cảm giác ra sao? ( sần sùi) 

 - Khi sờ thân cây ổi em có cảm giác ra sao? ( nhẵn nhụi) 

 - Khi ăn quả xoài, em cảm nhận đƣợc gì gì? ( ngọt) 

 - Khi ăn cùi nhãn em có cảm nhận gì ( ngọt sắc). Có thể so sánh với vị của 

các quả khác đã từng ăn, để nói rõ hơn cảm nhận của mình về vị của quả. 

 Quan sát có một vai trò vô cùng quan trọng. Muốn tái hiện các sự vật, hiện 

tƣợng một cách chân thật, phong phú và sinh động thì cần huy động tất cả các 

giác quan khi tiến hành quan sát. Sự phối kết hợp nhịp nhàng giữa các giác quan 

khi thực hiện miêu tả cộng với sự ghi chép cẩn thận những gì quan sát đƣợc sẽ là 

những yếu tố then chốt để có một bài văn hay. Bên cạnh đó cần kết hợp sử dụng 
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các từ ngữ gợi tả, gợi cảm, các biện pháp tu từ để câu văn trở nên gần gũi, sinh 

động hơn trong mắt ngƣời đọc. 

 4. Hƣớng dẫn học sinh lựa chọn trình tự quan sát thích hợp. 

 Để giúp ngƣời tái hiện đƣợc đối tƣợng miêu tả một cách chân thực, sinh 

động thì bài văn miêu tả của học sinh phải tuân theo một trình tự hợp lý. Điều 

quan trọng là bài văn miêu tả của học sinh phải diễn tả liền mạch suy nghĩ, cảm 

xúc của ngƣời viết thể hiện sự mạch lạc trong sáng trong tình cảm, không lộn 

xộn, trùng lặp hay lan man, rƣờm rà,…Do vậy giáo viên cần chú ý đến việc 

hƣớng dẫn học sinh quan sát, miêu tả theo những trình tự hợp lý cụ thể nhƣ: 

          + Tả theo quá trình phát triển của cây ( theo mùa) 

          + Tả từng bộ phận của cây. 

 4.1 Tả theo quá trình phát triển của cây 

Tả theo trình tự phát triển của cây thƣờng sẽ áp dụng khi tả các cây có sự 

biến đổi đặc điểm theo chu kì thời gian. Quan sát cây cối theo mùa, theo chu kì 

sinh trƣởng của cây.  

 Ví dụ: tả lá bàng 

- Mùa hè: lá bàng mọc lên rất dạy, từng chiếc lá ngời xanh màu ngọc bích, 

tán lá rủ nhau che mát cho một khoảng sân rộng. 

         -Mùa thu: Những lá cây bàng bắt đầu ngả sang vàng, nâu đỏ.  

 - Mùa đông, cây bàng thay lá, chỉ còn lại những cành trơ trụi, khẳng khiu. 

 - Mùa xuân, cây bàng nảy lộc, búp non nhƣ những ngọn nến lung linh trƣớc 

gió. 

 Miêu tả theo trình tự phát triển của cây sẽ tạo cho bài văn có tính logic và 

giúp các em lột tả đƣợc đặc điểm của sự vật.  

 4.2 Tả từng bộ phận của cây. 

 Đây là trình tự thƣờng đƣợc học sinh lựa chọn để miêu tả vì nó phù hợp 

để miêu tả nhiều loại cây. Lƣu ý học sinh khi miêu tả theo trình tự này cần chọn 

tả theo trình tự thống nhất: từ bộ phận ở dƣới cùng, đến bộ phận ở trên cao nhất. 

 Ví dụ: Tả cây bàng. 

Để học sinh quan sát tốt, tôi hƣớng dẫn các em quan sát cây bàng trong 

sân trƣờng theo trình tự không gian và kết quả các em đã hình thành dàn ý nhƣ 

sau: 

 * Từ xa nhìn lại: Cây bàng nhƣ một chiếc ô khổng lồ che mát một khoảng 

sân rộng lớn. Cây cao chừng 16 mét. 

 *Lại gần: 
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 - Rễ cây: Một phần nổi lên mặt đất, trông xa nhƣ những chú rắn khổng lồ 

bò quanh gốc cây. Một phần rễ cắm sâu xuống mặt đất để hút chất dinh dƣỡng 

nuôi cây. 

 - Thân cây lớn bằng một vòng tay, khoác lên mình tấm áo màu nâu sẫm, sờ 

vào tay thấy ram rám. Thân cây nổi nhiều u cục. 

 - Cành mọc chĩa ngang nhƣ những cánh tay khổng lồ vƣơn ra nhiều phía, 

đỡ lấy tán lá xanh um, mát rƣợi. 

 - Lá bàng to hơn bàn tay ngƣời lớn, mặt trên màu xanh đậm, mặt dƣới màu 

xanh nhạt. 

 - Hoa bàng nhỏ li ti, hình ngôi sao, màu trắng ngà, thơm dịu. 

 - Trái bàng có hình thoi, khi còn non có màu xanh, lúc chín màu vàng có vị 

ngọt, hơi chát. 

 - Chim thƣờng làm tổ trên tán lá. Tiếng hót líu lo, vui vẻ. 

 - Gốc bàng là nơi che nắng, che mƣa, là sự vật chứng kiến bao kỉ niệm vui 

buồn của tuổi học trò. 

 5. Chọn tả nét riêng biệt, nét tiêu biểu, nét độc đáo, đặc trƣng của sự 

vật.  

 Thực trạng của nhiều bài miêu tả, các em tả tất cả các bộ phận của đối 

tƣợng đƣợc yêu cầu miêu tả, không có sự chọn lọc những nét tiêu biểu dẫn đến 

bài văn bị dàn trải, không có trọng tâm, điểm nhấn đọng lại. Làm ngƣời đọc 

ngƣời nghe cảm thấy nhàm chán. 

         Vì thế để viết một bài văn hay cần phải biết lựa chọn tả những nét tiêu 

biểu, những điểm đặc biệt của đối tƣợng nhằm tạo ra cái riêng, nét đặc trƣng của 

đối tƣợng nhằm phân biệt nó với những thứ cùng loại khác. 

Ví dụ: 

 - Tả cây ăn quả: cần tập trung quan sát và tả quả, sự phát triển, hƣơng vị, 

hình dáng, màu sắc của quả có gì khác biệt so với các loại quả khác. Mùa rộ quả 

là mùa nào? 

 -Tả cây hoa: cần tập trung tả vẻ đẹp, màu sắc, hƣơng vị của hoa, giá trị của 

hoa đối với cuộc sống, loài hoa nào dùng vào dịp nào? Loài hoa này là biểu 

tƣợng cho điều gì? mùa hoa rộ là mùa nào trong năm? 

  Ví dụ: Hoa hồng đƣợc mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Loài hoa 

này tƣợng trƣng cho tình yêu. Hoa cúc là biểu tƣợng của tình bạn, nhắc đến hoa 

hƣớng dƣơng là nhắc đến sức mạnh lí trí, sự mạnh mẽ vƣơn lên,… 

 -Tả cây bóng mát: tả lá, tán lá, cảm giác mát mẻ dƣới vòm lá, sự phát triển 

của lá qua bốn mùa, những việc làm của con ngƣời dƣới bóng mát của cây. 
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 -Tả con vật: chọn nét tiêu biểu về hình dáng, hoạt động của nó, dựa vào đặc 

điểm đó để phân biệt con vật đó với con vật khác. Ví dụ: khi tả hoạt động của 

con chó: tả hoạt động giữ nhà, tả hoạt động của mèo: bắt chuột,… 

  Tôi chỉ rõ cho học sinh, khi quan sát đối tƣợng miêu tả chỉ tập trung vào 

việc lựa chọn những chi tiết, hoạt động đặc sắc, đặc trƣng riêng. Có thể đặc 

điểm riêng đó đối với ngƣời khác là bình thƣờng nhƣng đối với riêng em là đặc 

biệt vì nó gắn bó với em, để lại cho em ấn tƣợng tốt đẹp, lắng đọng trong em thì 

các em hãy lựa chọn để miêu tả các chi tiết ấy. 

6. Sử dụng sơ đồ tƣ duy để hƣớng dẫn lập dàn ý cho học sinh viết văn. 

Sơ đồ tƣ duy là một phƣơng tiện trực quan. Thiết kế bản đồ tƣ duy cần đảm 

bảo đúng kiến thức của từng bài, từng chủ đề, sơ đồ có tính chắt lọc kiến thức 

chủ đạo và đảm bảo tính thẩm mĩ để qua đó học sinh tiếp nhận kiến thức bài một 

cách dễ dàng, tích cực theo phƣơng châm: “ dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ ” do vậy 

mang lại hiệu quả giờ học cao hơn. 

Để sử dụng sơ đồ tƣ duy trong dạy học Tập làm văn tôi sẽ làm theo 4 bƣớc: 

Bước 1: Sử dụng các từ then chốt hay các từ khóa. Đây là các từ ngữ đầu 

tiên hiện lên trong đầu học sinh khi nhắc đến đối tƣợng miêu tả. Các từ khóa có 

thể là các từ thể hiện đặc điểm của sự vật, hoàn cảnh khi chú đến sống với gia 

đình, hoạt động mà con vật yêu thích, … 

Ví dụ: Các từ khóa khi tả chú chó  

Đó là món quà cậu bạn thân tặng em, có màu vàng, mập ú, mắt đen, hay 

làm nũng, bắt chuột giỏi, ngoan ngoãn, dễ thƣơng,… 

Bƣớc 2: Hình thành mạch tư duy hay chính là trình tự miêu tả. Đây chính 

là khâu lập dàn ý.  

GV sẽ đặt câu hỏi để học sinh hình dung ra trình tự miêu tả ở dạng thu gọn. 

Để học sinh hình dung khi miêu tả về con vật sẽ tiến hành những bƣớc quan 

trọng nào? Giáo viên gợi ý: đầu tiên các em phải giới thiệu tên con vật. Để 

ngƣời đọc hình dung ra diện mạo con vật thì các em phải tả hình dáng, hoạt 

động. Để ngƣời đọc thấy đƣợc tình cảm của em đối với con vật thì các em cần 

nêu những hoạt động tạo ra sự gắn kết giữa em và vật nuôi,… Có thể hình dung 

mạch tƣ duy khi tả con chó nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

Bƣớc 3: Lập dàn ý chi tiết bằng sơ đồ tư duy 

Giới thiệu 

về chú chó 

Cún 

Miêu tả các 

đặc điểm 

hình dáng 

Miêu tả các 

đặc điểm  

hoạt động &  

thói quen 

Thể hiện sự 

gắn bó của chú 

chó với em & 

gia đình 
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Từ mạch tƣ ở bƣớc 2, giáo viên có thể giao nhiệm vụ cho học sinh thực 

hiện điền chi tiết vào sơ đồ tƣ duy để làm rõ một cách chi tiết các đặc điểm, hoạt 

động của con vật.  

 Giáo viên có thể treo bảng phụ vẽ sơ đồ tƣ duy mẫu. Học sinh dựa vào bản đồ 

tƣ duy, tự suy nghĩ, hồi tƣởng đến đối tƣợng mình đang cần miêu tả và hoàn thành 

bảng sơ đồ tƣ duy của mình. 

 

    - Học sinh tiến hành làm việc, vẽ tiếp sơ đồ tƣ duy về đối tƣợng miêu tả 

theo cách hình dung của các em về đối tƣợng miêu tả. 

 - Giáo viên gọi một vài em giới thiệu về con vật mình tả cho cả lớp nghe 

bằng sơ đồ tƣ duy. Cho học sinh nhận xét bạn. Giáo viên nhận xét chung, sửa 

các lỗi dùng từ cho học sinh ( nếu có). 
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 Bước 4: Dựa vào sơ đồ tư duy để viết văn. 

 Giáo viên sẽ tổ chức cho học sinh viết văn dựa trên sơ đồ tƣ duy vừa viết. 

Lƣu ý học sinh cách dùng từ đặt câu, cách tách các đoạn văn theo từng nội dung 

chủ đạo. 

 Khi dạy tìm ý bằng cách lập sơ đồ tƣ duy, các em sẽ dễ dàng nắm bắt đƣợc 

trọng tâm của đề bài, có thể tập trung suy nghĩ những bài có nhiều ý, từ đó dễ 

dàng hình dung bố cục của bài văn, dễ ghi nhớ đƣợc kiến thức đã học. Không 

những vậy, sơ đồ tƣ duy còn giúp cho các em giải tỏa áp lực trong giờ học văn, 

khơi dậy năng khiếu viết văn, phát triển khả năng tƣ duy, tạo cho các em thói 

quen tích cực suy nghĩ và cảm giác tự tin khi viết văn, đồng thời mang đến cho 

các em niềm hứng thú thông qua hoạt động biến những kiến thức thành hình ảnh 

sống động theo sự sáng tạo riêng của các em. 

 7. Hƣớng dẫn học sinh sử dụng các biện pháp tu từ để viết câu văn 

hay. 

Để có bài văn hay, sinh động thì việc lựa chọn từ ngữ, các biện pháp nghệ 

thuật để minh họa chi tiết đó thật nổi bật, thật có hồn và giàu hình ảnh là một 

việc làm không thể thiếu. Chính vì vậy chúng ta cần phải coi việc sử dụng các 

biện pháp nghệ thuật trong quá trình làm bài tập làm văn miêu tả là vô cùng 

quan trọng và hết sức cần thiết. Đề cập đến vấn đề này nhà văn Phạm Hổ viết: “ 

Tiêu chuẩn nghệ thuật đời nào cũng giống nhau - nói ít mà gợi tả được nhiều là 

tiêu chuẩn cao nhất".  

 Yêu cầu rèn luyện kỹ năng này có thể thực hiện ở các tiết học luyện từ và 

câu hoặc tiết trả bài tập làm văn. Bài tập luyện viết câu sẽ giúp học sinh có ý 

thức viết văn ngày càng chặt chẽ về ý tứ, sinh động, giàu xúc cảm... từ đó giúp 

các em thêm hứng thú học tập môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Tập làm 

văn nói riêng. Sau đây là một số bài tập về cách dùng từ, viết câu văn sinh động. 

 * Bài tập: Từ những câu văn đã cho, viết lại cho sinh động, gợi cảm xúc 

bằng cách thêm biện pháp nghệ thuật phù hợp: 

           - Đóa hoa sen đẹp. 

           => Đóa hoa sen xinh đẹp đang tƣơi cƣời và thì thầm toả hƣơng thơm 

cho đời. (Biện pháp nhân hoá). 

            - Bộ lông của chú Cún có màu vàng. Bộ lông ấy rất mƣợt mà. 

            => Bộ lông của chú Cún màu vàng nhƣ màu của nắng mùa thu. Hàng 

ngày, đƣợc vuốt ve bộ lông mềm mƣợt ấy đã trở thành sở thích của em. 

. (Biện pháp so sánh) 

        - Tôi yêu những ngƣời thân trong gia đình, những đồ đạc cũ kĩ đã cùng lớn 

lên với tuổi thơ khốn khó của tôi. Đặc biệt nhất trong các đồ đạc ấy có thể kể 
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đến chiếc bàn học xinh xắn mẹ mua cho anh em tôi từ rất lâu rồi. 

        => Tôi yêu những ngƣời thân trong gia đình tôi, yêu những đồ đạc cũ kĩ đã 

cùng lớn lên với tuổi thơ khốn khó của tôi. Yêu nhất trong các đồ đạc ấy có thể 

kể đến chiếc bàn học xinh xắn mẹ mua cho anh em tôi từ rất lâu rồi.  

 (Biện pháp điệp từ) 

       - Trên cành cây, những chú chim đang hót. 

 =>Trên cành cây cao cao, những chú chim đang rủ nhau hót líu lo tạo nên 

một bản nhạc trong trẻo, êm đềm. ( sử dụng từ láy gợi tả, gợi cảm + biện pháp 

nhân hóa ) 

8. Hƣớng dẫn học sinh dựa vào dàn ý xây dựng bài văn chi tiết. 

 Sau khi đã lập dàn ý, thì bƣớc tiếp theo là tổ chức hƣớng dẫn học sinh 

phát triển các ý văn thành đoạn văn, bài văn hoàn chỉnh. 

 8.1 Hướng dẫn viết đoạn mở bài: 

 Mở bài là phần quan trọng trong một bài văn miêu tả. Mở bài hay hay 

không sẽ ảnh hƣởng tới sự thành bại của ngƣời viết. Bởi lẽ đây là mục gây ấn 

tƣợng mạnh mẽ với ngƣời đọc khi bắt đầu tiếp cận. Vì thế, viết mở bài cần đạt 

các yêu cầu tiếp xúc chủ đề và gây ấn tƣợng cho ngƣời đọc. 

 Trong quá trình giảng dạy, tôi đã hƣớng dẫn các em viết mở bài theo 

nhiều cách, không máy móc ép buộc học sinh. Tùy theo từng đối tƣợng học sinh 

mà tôi hƣớng dẫn viết mở bài trực tiếp hay gián tiếp. Về mở bài trực tiếp là cách 

mở bài đi thẳng vào đề, giới thiệu con vật, cây, đồ vật định tả. Đây là cách mở 

bài học sinh thƣờng sử dụng để miêu tả. 

 Ví dụ: Nhà em có nhiều con vật nhƣng em thích nhất là con gà trống,... 

 Ví dụ: Khu vƣờn nhà em có nhiều cây ăn quả, trong đó em thích nhất là cây 

bƣởi bố em trồng. 

 Bên cạnh đó, tôi khuyến khích học sinh có năng khiếu viết mở bài gián 

tiếp, bằng cách thông qua các sự vật, sự việc có liên quan ( gặp cây cối, đồ vật, 

con vật trong hoàn cảnh nào ? Ở đâu ? vì sao chọn  con vật, cây… này để tả ? ) 

Tức là hình thức mở bài gián tiếp. 

 Ví dụ: Tả cây hoa.  

 Mùa xuân đến, muôn nơi hoa đua nhau khoe sắc. Đào thì phớt hồng, hoa 

táo thì trắng muốt, còn hoa cúc vàng rực dƣới nắng. Thật là muôn màu muôn vẻ, 

hoa nào cũng đáng yêu. Nhƣng em thích nhất là những hoa hồng đóa hồng đƣợc 

mẹ em trồng trong khu vƣờn xinh xắn. 

 8.2 Hướng dẫn viết đoạn thân bài  

 Đây là phần quan trọng nhất của bài làm. Đối tƣợng (đồ vật, con vật, cây 

cối) đƣợc miêu tả chi tiết, theo trình tự nhất định. Phần này có thể là một đoạn 
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hoặc nhiều đoạn. Mỗi đoạn tả một bộ phận của đồ vật, con vật hay một thời kì 

phát triển của một cây.  

 Trong phần thân bài đƣợc chia ra nhiều ý, mỗi ý miêu tả một chi tiết của 

đối tƣợng. Thƣờng những câu chủ đề nằm ở đầu đoạn.(viết theo cách diễn dịch ) 

 Khi tổ chức cho học sinh viết đoạn thân bài, tôi hƣớng dẫn các em phát 

triển các ý trên dàn bài đã làm thành từng đoạn văn hoàn chỉnh. Việc làm này 

phải tiến hành đồng thời với việc lựa chọn từ ngữ, hình ảnh sinh động gợi cảm, 

sử dụng những từ “đắt” để lột tả đặc điểm của sự vật, hay sử dụng các biện pháp 

tu từ nhƣ nhân hóa, so sánh... hay sử dụng phép liên kết câu để tạo điểm nhấn 

cho miêu tả. 

 Ví dụ: Với đề bài Tả cây bàng ở sân trường. 

 Trên cơ sở các ý của dàn ý phần tả cây bàng qua bốn mùa, yêu cầu học sinh 

phát triển thành đoạn văn: 

 -Mùa thu những chiếc lá vàng đỏ ối. 

 - Đông sang, lá cây rụng hết. 

 - Xuân về chồi non mới nhú. 

 - Hè về tán lá xanh um.  

 Để các em phát triển các ý hoàn chỉnh, tôi gợi ý các em bằng các câu hỏi : 

 + Mùa thu, những chiếc lá chuyển màu gì ? Đƣợc so sánh với cái gì ? 

 + Màu sắc có gì đẹp, hấp dẫn ? học sinh thƣờng có trò chơi gì ?  

 + Đông sang, lá cây thay đổi ra sao ? Nhìn vào cây bàng ta cảm giác thế 

nào ? cây trơ trọi lá so sánh đƣợc so sánh với các gì ? 

 + Xuân về cây hồi sinh ra sao ? các búp nhú ra giống nhƣ cái gì ? màu lá 

non ra sao ? 

 + Hè về, tán lá xanh um nhƣ thế nào? Đƣợc so sánh với cái gì ? Cảm giác 

ngồi dƣới tán lá nhƣ thế nào ? Những kỉ niệm dƣới vòm lá ra sao? Cảnh vật 

xung quanh cây bàng (nắng, gió, chim chóc) ra sao ? 

 Ví dụ: Đoạn văn tả lá bàng của học sinh. 

 Thu về, lá bàng chuyển sang màu đỏ ối nhƣ màu đồng, lũ trẻ chúng tôi 

thƣờng đem những chiếc lá làm trò chơi xếp các con vật. Đông sang, những 

chiếc lá vàng rơi lả tả khắp sân trƣờng. Cây bàng lúc này thân hình trơ trọi nhƣ 

những cánh tay gầy guộc nhƣng trong lòng nó chứa đầy nhựa sống chuẩn bị cho 

một sự hồi sinh. Khi mùa xuân xinh đẹp về, cây bàng cựa mình thức giấc. Trên 

những cành cây khẳng khiu, đã nhú ra những chồi non tƣơi mới, xòe ra nhƣ 

những ngọn lửa xanh. Những chiếc lá non tơ, óng mƣợt khoe dƣới nắng xuân 

tƣơi mới. Hè đến, cây bàng trở về dáng vẻ kiêu hãnh của nó. Những tán lá bàng 

xanh um che kín cả khoảng sân trƣờng giống nhƣ những chiếc ô khổng lồ mát 
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dịu che chở cho chúng em vui đùa sau những giờ ra chơi. Chúng em thƣờng 

quây quần bên gốc bàng để vui chơi. Trên các vòm lá, những chú chim ríu rít 

gọi bạn nhƣ hòa chung vào niềm vui của chúng em. Mỗi khi trực nhật, em 

thƣờng tƣới nƣớc cho cây để bàng mãi xanh tƣơi.  

 8.3 Hướng dẫn viết đoạn kết bài: 

 Kết bài là phần cuối cùng để hoàn thiện bài văn miêu tả. Nếu mở bài là lời 

chào ngọt ngào đằm thắm, đầy quyến rũ thì kết bài là lời nhắn gửi, lƣu lại ý 

tƣởng của bài văn, mang theo tình cảm sâu sắc đọng lại trong lòng ngƣời đọc, 

tạo những những kí ức đẹp đẽ về đối tƣợng đƣợc miêu tả. 

 Kết bài gồm có kết bài mở rộng và không mở rộng. Kết bài không mở rộng 

là kiểu kết bài theo kiểu tổng kết, quy nạp nội dung đối tƣợng miêu tả. Còn kết 

bài kiểu mở rộng là từ đối tƣợng miêu tả liên tƣởng đến sự việc khác, nêu cảm 

xúc hay lời bình của ngƣời tả với đối tƣợng miêu tả.  

 Trong quá trình dạy học, tùy theo đối tƣợng học sinh tôi hƣớng dẫn các em 

vận dụng linh hoạt các kiểu kết bài. Đối với học sinh có năng khiếu tôi thƣờng 

định hƣớng viết kết bài mở rộng. Thƣờng các em kết bài theo kiểu bày tỏ cảm 

xúc với đối tƣợng miêu tả, hay có ý thức chăm sóc, giữ gìn, biết ơn,…với đối 

tƣợng miêu tả. 

 Ví dụ: Tả con mèo.  

Có em viết: Chú mèo của em rất tinh nhanh, thông minh mà cũng rất tình 

cảm. Em rất thích nó. ( kết bài không mở rộng). 

 Miu đã trở thành ngƣời bạn thân thiết của em. Nhờ có chú mà lũ chuột 

không còn dám đến cắn phá đồ đạc nữa. Vì thế cả gia đình em yêu quý gọi chú 

là “ Dũng sĩ diệt chuột” Chú đã trở thành một thành viên không thể thiếu của gia 

đình em. Em tự hứa sẽ chăm sóc chú thật cẩn thận để chú mãi bên em nhƣ một 

ngƣời bạn tốt. Em yêu quý Miu rất nhiều. ( Kết bài mở rộng) 

 Ví dụ: Tả cây phƣợng sân trƣờng. 

 “Cánh phƣợng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trƣờng khắc nỗi nhớ trên cây...” 

Lời bài hát “Phượng hồng” vang lên khiến lòng em rộn ràng những cảm xúc khó 

tả. Phƣợng đã tô thắm sân trƣờng bằng những chùm hoa đỏ tƣơi, tỏa bóng mát 

cho chúng em trong những giờ ra chơi. Rồi mai đây phải xa cây phƣợng thân 

thƣơng nơi góc sân trƣờng, em sẽ buồn và nhớ lắm! ( Kết bài mở rộng) 
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C. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

 1. Kết quả:   

 Khi tôi áp dụng những biện pháp nêu trên vào việc dạy học sinh Trƣờng 

Tiểu Kiêu Kỵ làm văn miêu tả: 

        Năm học : 2022-2023: Lớp 4B : 43 học sinh. 

Kết quả sau khi thực hiện biện pháp  

           Thời điểm 

 

Số lƣợng 

Giữa kì I Giữa kì II Giữa kì I 

Số 

lƣợng 
 % 

Số 

lƣợng 
 % 

Số 

lƣợng 
 % 

Hoàn thành tốt 8 18,6% 15 34,9% 22 51,1 % 

Hoàn thành 34 79% 28 65,1% 21 48,9% 

Không hoàn thành 1 2,4% 0 0 % 0 0 % 

        - Số em làm văn hay tăng lên rõ rệt: Bài văn rõ bố cục 3 phần, biết xây 

dựng đủ nội dung, diễn đạt các ý rõ ràng, biết sử dụng biện pháp nghệ thuật tu 

từ, nhiều học sinh viết đƣợc những câu văn có hình ảnh, cảm xúc. 

- Đặc biệt các em rất hứng thú khi học phân môn tập làm văn. Sự tiến bộ 

trong môn Tập làm văn còn giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp: năng lƣu loát 

và diễn đạt đƣợc rõ ý  

- Trong năm học này, lớp tôi có em Đặng Việt Dũng đã xuất sắc nhận đƣợc 

giải nhì trong cuộc thi Trạng nguyên Toàn tài cấp quốc gia, Giải nhì Thành phố 

Trạng nguyên Tiếng Việt ( đang chờ nhận giải). 

2. Kinh nghiệm rút ra 

Ngay từ đầu năm học, khi mới nhận lớp, tôi đã quan tâm chú ý đến khả 

năng viết văn của học sinh. Tôi thấy có nhiều học sinh viết văn rất sơ sài, chƣa 

biết sử dụng biện pháp nghệ thuật khi miêu tả, chƣa biết bộc lộ đƣợc cảm xúc 

nên bài viết còn khô khan, chƣa hấp dẫn. 

Qua quá trình tự nghiên cứu chƣơng trình kết hợp học hỏi đồng nghiệp 

và giảng dạy áp dụng đề tài “Rèn kĩ năng viết văn miêu tả theo định hướng 

phát triển năng lực học sinh ”, tôi đã thu đƣợc những kết quả tƣơng đối tốt ở 

lớp mình chủ nhiệm. 

Tôi cảm thấy rất đáng mừng với kết quả nhận đƣợc sau khi áp dụng sáng 

kiến vào dạy học. Từ đây, tôi sẽ mạnh dạn thay đổi các phƣơng pháp dạy học, 

tích cực trau dồi, học hỏi nhiều hơn nữa để có những thay đổi mới mẻ để cuốn 

hút học sinh vào các tiết học. 
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D. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

           Trƣớc những yêu cầu đổi mới của giáo dục và đào tạo, đổi mới chƣơng 

trình sách giáo khoa nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực trong công cuộc 

đổi mới đất nƣớc hiện nay. Việc nâng cao chất lƣợng dạy học là một trong 

những yêu cầu trọng tâm của chiến lƣợc phát triển giáo dục toàn diện, lâu dài.  

Một trong những yếu tố quyết định đến chất lƣợng giáo dục đó là đội ngũ 

giáo viên. Để đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục, mỗi giáo viên phải không 

ngừng học hỏi, sáng tạo trong giảng dạy, đem hết khả năng và niềm đam mê, 

lòng nhiệt tình cho công tác thì mới có đƣợc những kết quả nhƣ mong muốn. 

Với việc dạy tập làm văn, nhất là văn miêu tả lớp 4 thì việc làm này càng cần 

thiết hơn bởi việc dạy tập làm văn là rất khó, học sinh lớp 4 tuy đã gần cuối cấp 

tiểu học nhƣng việc làm văn cũng mới dừng ở mức độ "tập", nội dung chƣơng 

trình lại hoàn toàn mới, còn nhiều lúng túng trong khi thực hành làm văn. 

           Không phải ai sinh ra cũng mang sẵn trong mình một tâm hồn văn 

chƣơng mà khả năng ấy phải đƣợc bồi đắp dần theo từng năm tháng, qua trang 

sách và những bài giảng hàng ngày của thầy cô, sự tự học hỏi trau dồi của từng 

em.  

 Mỗi học sinh muốn có đƣợc khả năng ấy thì chính thầy cô giáo phải là 

ngƣời định hƣớng, gợi mở cho các em phƣơng pháp học tập. Với học sinh lớp 4, 

các em không thể vừa bắt tay vào viết văn đã có đƣợc những dòng văn hay mà 

văn hay là kết quả của một quá trình rèn luyện liên tục, bền bỉ, dẻo dai dƣới sự 

dẫn dắt của giáo viên. Với tinh thần đó, việc rèn kĩ năng làm văn vừa để nhằm 

mục đích nâng cao năng lực viết văn vừa nhằm nâng cao ý thức tự rèn luyện của 

học sinh. Đó chính là động lực thúc đẩy tôi hoàn thành bài tập nghiên cứu và 

cung cấp cho các em những đoạn văn hay, giúp các em mở rộng vốn từ, mở rộng vốn 

hiểu biết và từ đó học tập vận dụng vào bài làm của mình, giúp học sinh điều chỉnh 

những sai sót còn mắc phải trong bài viết để bài văn hoàn chỉnh, hấp dẫn hơn.  

2. Khuyến nghị   

 Để nâng cao chất lƣợng giảng dạy môn tiếng việt nói chung và phân môn  

môn tập làm văn nói riêng cần rèn luyện kỹ năng viết văn cho học sinh, tôi mạnh 

dạn xin có một số đề xuất sau đây: 

2.1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo  

Có những chuyên san, tài liệu gợi ý, hƣớng dẫn cụ thể về các biện pháp 

giúp học sinh viết tốt văn miêu tả, để giáo viên tham khảo. Mở các lớp tập huấn, 

trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giúp giáo viên đƣợc bồi dƣỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn và học hỏi lẫn nhau. 
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2.2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo  

Tổ chức các chuyên đề, hội thảo để giáo viên học hỏi, vận dụng trong 

quá trình dạy học. 

2.3. Đối với trƣờng  

- Thƣờng xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề các biện pháp giúp 

học sinh viết tốt văn miêu tả, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ cho giáo viên. 

- Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, phƣơng tiện dạy học góp 

phần nâng cao chất lƣợng giảng dạy. 

- Tổ chức các câu lạc bộ, các cuộc thi viết văn để tạo hứng thú thi đua 

trong HS, đồng thời khơi gợi, khích lệ, bồi dƣỡng tình yêu văn học cho các em. 

2.4. Đối với giáo viên: 

Giáo víên cần nắm vững mức độ, yêu cầu nội dung dạy học. Đồng thời 

không ngừng học tập, trao dồi chuyên môn nghiệp vụ và tích lũy kinh nghiệm 

cho bản thân. Mỗi giáo viên cần sáng tạo, linh hoạt đổi mới phƣơng pháp giảng 

dạy phân môn Tập làm văn nói chung, kiểu bài miêu tả nói riêng. 

Trên đây là những vấn đề tôi đã nghiên cứu thực hiện tại ngôi trƣờng nơi 

tôi công tác và đã thu đƣợc kết quả rất tốt. Tôi rất mong đƣợc sự đóng góp, bổ 

sung ý kiến của Hội đồng khoa học các cấp và các đồng nghiệp để biện pháp “ 

Rèn kĩ năng viết văn miêu tả theo định hƣớng phát triển năng lực của học 

sinh” đƣợc hoàn thiện hơn, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất cho học 

sinh, nâng cao chất lƣợng dạy và học. 

Tôi xin chân thành cảm ơn ! 
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E. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Phƣơng pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học – Lê Phƣơng Nga, Nguyễn Tứ - 

Nhà xuất bản Giáo dục 

2. Dạy văn cho học sinh tiểu học – Nguyễn Hòa Bình – Nhà xuất bản Giáo dục 

3. Bồi dƣỡng văn tiểu học – Nguyễn Quốc Siêu – Nhà xuất bản Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

4. Văn miêu tả tuyển chọn – Nguyễn Nghiệp,Văn Giá – Nhà xuất bản Giáo 

dục 

5. Một số biện pháp cải tiến đổi mới việc dạy Tập làm văn tiểu học 

6. Phƣơng pháp dạy học các môn tiểu học – Nhà xuất bản Giáo dục  

7. Những bài văn chọn lọc lớp 4 – Nhà xuất bản Giáo dục 

8. Hỏi đáp về dạy học tiếng Việt 4,5 – Nhà xuất bản Giáo dục 

9.  Chuẩn kiến thức kĩ năng, sách giáo khoa, sách giáo viên, thiết kế lớp 4 

10. Tiếng Việt nâng cao lớp 4 – Lê Phƣơng Nga, Trần Thị Minh Phƣơng – Nhà 

xuất bản Giáo dục 

11. Cảm thụ văn học- Tạ Đức Hiền, Nguyễn Việt Nga, Phạm Đức Minh- Nhà 

xuất bản Giáo dục 

12. Chuyên đề bồi dƣỡng học sinh giỏi văn 4-5 bậc tiểu học- Lê Thị Mai 

Phƣơng, Võ Hồng Ánh – Nhà xuất bản trẻ 

13. Các bài bình luận về các bài văn, bài thơ hay của một số tác giả 
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G. PHỤ LỤC 

Một số bài văn hay của học sinh lớp 4B
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Giấy khen: Đạt giải nhì, kì thi Trạng nguyên Toàn tài cấp Quốc gia của học 

sinh Đặng Việt Dũng lớp 4B. 

 

 

 

Giấy khen: Đạt giải nhì, cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố của 

học sinh Đặng Việt Dũng lớp 4B ( đang chờ cấp). 
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BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN 

Về việc: Đánh giá tính hiệu quả do các giải pháp của sáng kiến kinh nghiệm  

Năm học: 2022-2023 

 

* Thời gian: Lúc 11giờ ngày 23 tháng 3 năm 2023 

* Địa điểm: Trƣờng Tiểu học Kiêu Kỵ- Huyện Gia Lâm- TP Hà Nội 

* Có mặt: 6 đồng chí            Tổ: 4            Vắng: 0   

I. Thành phần  

1. Đ/c Nguyễn Thị Nhâm - Tổ trƣởng tổ 4 

2. Đ/c Lê Thị Thanh Tƣơi - Tổ viên 

3. Đ/c Đinh Thị Hải Yến - Tổ viên 

4. Đ/c Vũ Hiền Trang – Tổ viên 

5. Đ/c Nguyễn Thu Hiền – Tổ viên 

6. Đ/c Dƣơng Thị Thu Hoài – Tổ viên 

   II. Nội dung 

- Đánh giá tính hiệu quả của Sáng kiến kinh nghiệm 

- Tên SKKN: Rèn kĩ năng viết văn miêu tả theo định hƣớng phát triển 

năng lực học sinh. 

- Tác giả: Đinh Thị Hải Yến  

   III. Kết luận: 

 - Các giải pháp trong Sáng kiến kinh nghiệm mà đồng chí Đinh Thị Hải 

Yến nêu ra gần gũi, phù hợp và có tính khả thi, thực hiện đƣợc trong phạm vi 

nhà trƣờng và các trƣờng học lân cận cùng cấp học. 

- 100% thành viên nhất trí với nội dung cuộc họp 

* Cuộc họp kết thúc vào 10giờ cùng ngày. 

Chủ tọa 

 

 

Nguyễn Thị Nhâm                                                              

Thƣ ký 

 

 

  Vũ Hiền Trang 

 

  

Xác nhận của BGH 

 

                                                   Trần Thị Sen 

 

UBND HUYỆN GIA LÂM 

TRƢỜNG TIỂU HỌC KIÊU KỲ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     


